
 

PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG THAY THẾ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số 2651/KH-UBND ngày 02/7/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận)          

STT Địa điểm 
Tổng 

(ha) 

Diện tích trồng thay thế (ha) Kinh phí dự kiến  

(tỷ đồng) 

Thời vụ 

trồng 

Trồng rừng 

đặc dụng 

Trồng rừng 

phòng hộ 

Trồng rừng sản xuất 

 

BQL rừng đặc 

dụng, phòng 

hộ  

Đơn vị vũ 

trang Quỹ 

BVPTR 

tỉnh 

Điều chuyền 

từ Quỹ 

BVPTR Việt 

Nam Diện 

tích 

Loài 

cây 

Diện 

tích 
Loài cây 

Diện 

tích 

Loài 

cây 

Diện 

tích 

Loài 

cây 

I Năm 2023 400 150   250             40,0   

1 
TK 80b, 83, xã Phước Chính và TK 

84, xã Phước Trung, huyện Bác Ái 
200     200 

Thông 3 

lá, cây 

bản địa 

          20,0 

Từ tháng 7-

11/2023 

2 
TK 4, 9 xã Phước Bình, huyện Bác 

Ái 
150 150 

Thông 

3 lá 
              15,0 

3 
TK 52, 74, 78 xã Lâm Sơn, huyện 

Ninh Sơn 
20     20 

Thông 3 

lá, cây 

bản địa 

          2,0 

4 
TK 169b xã Nhơn Hải, huyện Ninh 

Hải 
30     30 

Thanh 

Thất, cây 

bản địa 

          3,0 

II Năm 2024 401 200   201             40,1   

1 TK 39 xã Phước Đại, huyện Bác Ái 100     100 

Thông 3 

lá, cây 

bản địa 

          10,0 
Từ tháng 6-

11/2024 

2 
TK 4, 9 xã Phước Bình, huyện Bác 

Ái 
200 200 

Thông 

3 lá 
              20,0 



2 
 

3 
TK 52 xã Lâm Sơn, huyện Ninh 

Sơn 
50     50 

Thông 3 

lá, cây 

bản địa 

          5,0 

4 
TK 169b xã Nhơn Hải, huyện Ninh 

Hải 
25     25 

Thanh 

Thất, cây 

bản địa 

          2,5 

5 

TK 201a, 201b, 207, 208, 211 xã 

Phước Dinh; TK 200a, 200b xã 

Phước Nam; TK 205b xã Phước 

Minh và TK 213 xã Phước Diêm, 

huyện Thuận Nam 

15     15 

Thanh 

Thất, cây 

bản địa 

          1,5 

6 
TK 171 xã Phước Vinh, huyện 

Ninh Phước 
11     11 

Thanh 

Thất, cây 

bản địa 

          1,1 

III Năm 2025 320 150   170             32,0   

1 
TK 39, 47 xã Phước Đại, huyện 

Bác Ái 
100     100 

Thông 3 

lá, cây 

bản địa 

          10,0 

Từ tháng 6-

11/2025 

2 TK 3 xã Phước Bình, huyện Bác Ái 150 150 
Thông 

3 lá 
              15,0 

3 
TK 52 xã Lâm Sơn, huyện Ninh 

Sơn 
40     40 

Thông 3 

lá, cây 

bản địa 

          4,0 

4 
TK 169b xã Nhơn Hải, huyện Ninh 

Hải 
20     20 

Thanh 

Thất, cây 

bản địa 

          2,0 

5 
TK 201b, 207, 208, 211 xã Phước 

Dinh, huyện Thuận Nam 
10     10 

Thanh 

Thất, cây 

bản địa 

          1,0 

Tổng cộng: 1.121 500   621             112,1   
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